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	1. Sống có lý tưởng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.
- Nêu đượclí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.
Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.
Vận dụng:
Xác định được lí tưởng sống của bản thân. 
	




4 câu
	




½ câu
	




½ câu
	









	
	2. Khoan dung.
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm khoan dung.
- Liệt kê được các biểu hiện của khoan dung.
	

4 câu
	

	





	

	
	3. Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
	Nhận biết:
- Nêu được thế nào là hoạt động cộng đồng.
- Liệt kê được một số hoạt động cộng đồng.
Thông hiểu: 
Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng.
Vận dụng cao:
 Lựa chọn được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng và thực hiện những việc làm đã chọn.
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½ câu
	
	



½ câu
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Thời gian làm bài 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
1.Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2.0 điểm)
Câu 1: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của người sống có lí tưởng?
A. Sẽ trở lên giàu có.
B. Luôn được mọi người tôn trọng.
C. Luôn có nhiều bạn.
D. Được nhiều người biết đến.
Câu 2: Theo em, học sinh cần làm gì để thể hiện việc sống có lí tưởng?
A. Xác định rõ mục tiêu, kế hoạch thực hiện sống có lí tưởng từ nhỏ.
B. Chưa cần lên kế hoạch học tập, rèn luyện sớm.
C. Chăm lo học tập, không cần tham gia các hoạt động ngoại khóa.
D. Tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống phá chủ trương của Đảng và nhà nước.
Câu 3: Em có quan điểm gì với ý kiến sau: “Những ai tích cực làm giàu đều là người sống có lí tưởng.”?
A. Đồng tình vì người giàu có ước mơ, hoài bão to lớn.
B. Không đồng tình vì không phải ai cũng có mong muốn làm giàu.
C. Không đồng tình vì một số người làm giàu quá dẫn đến tham lam và thiếu quan tâm đến giá trị xã hội.
D. Đồng tình vì tất cả người giàu đều mang lại lợi ích cho xã hội.
Câu 4: Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
A. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
C. Góp phần xây dựng nước giàu, dân mạnh.
D. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
Câu 5: Thế nào là lòng khoan dung?
A. Rộng lòng tha thứ
B. Ích kỉ cá nhân
[bookmark: _GoBack]C. Không bao giờ tha thứ 
D. Bao che cho người khác
Câu 6: Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
  A. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
  B. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
  C. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
  D. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
Câu 7: Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
   A. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
   B.  Cô H luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
   C. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
   D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về lòng khoan dung?
  A.  Người có lòng khoan dung không có tính ghen ghét, đố kị
  B. Người khoan dung là người không định kiến, hẹp hòi.
  C. Người khoan dung là người nhu nhược, yếu đuối, thiếu cương quyết.
  D. Người có lòng khoan dung không phân biệt đối xử với mọi người.

2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (1.0 điểm)
Câu 9: Đọc tình huống sau và cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
Nhân dịp cận kề Tết Nguyên Đán, địa phương nơi gia đình H sinh sống phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm để giúp cho cảnh quan môi trường của địa phương sạch đẹp khi Tết đến Xuân về. Trong khi các bạn ở địa phương của H đến rủ H tham gia, H đã từ chối với lí do mình còn phải bận học và bạn còn nhỏ không cần phảo tham gia phong trào của địa phương.
a. Bạn H làm như vậy là hợp lí vì bạn có lí do chính đáng. 
b. Bạn H làm như vậy là chưa đúng vì bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người trong đó có học sinh. 
c. Phong trào “Dọn dẹp vệ sinh ở địa phương” là một việc làm có ý nghĩa vừa giúp cho cảnh quan xanh – sạch – đẹp lại vừa bảo vệ sức khỏe cho mọi người.  
d. H còn nhỏ chưa cần tham gia hoạt động cộng đồng của địa phương và đấy là việc của bố mẹ H. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (4.0 điểm)
Nhà văn Pháp Đi – đơ – rô từng nói: “ Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường.”
a. Em hiểu như thế nào về câu nói trên?
b. Lí tưởng sống của thanh niên Việt nam hiện nay là gì? Dựa vào nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam, em hãy xác định nhiệm vụ mà bản thân phải thực hiện trong học tập và cuộc sống, từ đó xây dựng kế hoạch để thực hiện những nhiệm vụ đó?
Câu 2: (3.0 điểm)
a.  Kể tên các hoạt động cộng đồng mà trường, lớp, địa phương em đãtổ chức (nêu ít nhất từ 2 hoạt động trở lên)? Lợi ích của các hoạt động cộng đồng đó đem lại là gì? 
b. Những việc nào mà em cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng về tinh thần, thái độ của mọi người khi tham gia những hoạt động cộng đồng?



-----------------------Hết-----------------------
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
1. Câu hỏi nhiều lựa chọn (câu 1 đến câu 8)2. Câu hỏi đúng sai (Câu 9)
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	a. Câu nói trên muốn nói mỗi con người phải có mục đích sống  hay chính là lí tưởng sống. Lí tưởng sống là yếu tố tất yếu phải có trong mỗi người trẻ, giúp mỗi cá nhân có động lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Không có lí tưởng sống sẽ không có cuộc sống thực sự như mình mong muốn. Tuy nhiên, lí tưởng sống phải phù hợp giữa lí tưởng của cá nhân với xã hội và cộng đồng không nên chỉ nghĩ đến bản thân hoặc những cái lợi trước mắt.
b. Lí tưởng sống của thanh niên Việt nam hiện nay:
- Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ
- Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Gương mẫu chấp hành và vận động mọi người thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước
- Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân
*Nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam ngày nay :
- Học tập và nghiên cứu
+ Phát triển kiến thức chuyên môn: Luôn học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực đang theo đuổi.
+ Nâng cao kỹ năng mềm: Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
- Đóng góp cho cộng đồng
 + Tham gia các hoạt động thiện nguyện: Góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia vào các dự án cộng đồng.
+ Phát triển tinh thần trách nhiệm xã hội: Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xã hội.
 - Phát triển bản thân toàn diện
+ Rèn luyện sức khỏe: Duy trì thói quen tập thể dục và có chế độ ăn uống lành mạnh.
+ Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao: Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng xã hội và khám phá sở thích cá nhân.
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	Câu 2 
(3 điểm)
	a. - Một số hoạt động cộng đồng mà trường, lớp, địa phương em đã tổ chức
+ Phong trào kế hoạch nhỏ - gây quỹ để giúp đỡ đồng bào miền Trung.
+ Chương trình thiện nguyện: tặng áo ấm và sách cho các bạn học sinh vùng cao.
+ Tham gia quét dọn, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
+ Chương trình đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng không chỉ mang đến lợi ích cho cộng đồng mà còn đem lại lợi ích rất lớn cho bản thân cụ thể:
+ Đối với cộng đồng: Phát huy các truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tăng cường sức mạnh toàn dân, trong cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống trong cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của xã hội…
 + Đối với cá nhân: Tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được giao lưu học hỏi, rèn luyện các kỹ năng, mở rộng hiểu biết về mọi mặt, nâng cao giá trị bản thân và được mọi người yêu mến…
b.Những việc nào mà em cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng về tinh thần, thái độ của mọi người khi tham gia những hoạt động cộng đồng:
*Những việc làm em cảm thấy hài lòng:
-Bản thân được mở rộng tầm hiểu biết (ví dụ như: nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Thương binh liệt sĩ;…), rèn luyện nhiều kĩ năng (ví dụ như: kĩ năng hợp tác…)
-Phát huy sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bạn cùng lớp, cùng trường; với người dân trong khu dân cư,…
* Những việc em cảm thấy chưa hài lòng: một số thành viên còn thiếu tích cực; không tập trung trong quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng.
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